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               LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ, CHIẾN SĨ THUỘC BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Chức vụ tự vệ
	Đảng viên
	Đoàn viên
	Số điện thoại
	Ghi chú

	1. 
	Ô. Phạm Hữu Lộc
	1966
	Hiệu trưởng
	Chỉ huy trưởng
	X
	
	0903 828 252
	

	2. 
	Ô. Hồ Minh Lợi
	1962
	Bí thư Đảng bộ 
	Chính trị viên
	X
	
	0903 663 347
	

	3. 
	Ô. Lương Xuân Chỉnh
	1957
	Phó Hiệu trưởng
	Chỉ huy phó
	X
	
	0984 945 789
	

	4. 
	Ô. Nguyễn Văn Dũng
	1959
	Phó Hiệu trưởng
	Chỉ huy phó
	X
	
	0903 382 784
	

	5. 
	Ô. Đinh Văn Đệ
	1974
	Phó Hiệu trưởng
	Chính trị viên phó
	X
	
	0918 216 994
	

	6. 
	Ô. Lê Quang Liêm
	1972
	Trưởng phòng Quản trị Cơ sở vật chất
	Trung đội trưởng
	X
	
	0903 937 003
	

	7. 
	Ô. Nguyễn Thanh Lâm
	1960
	Trưởng phòng Thanh tra Giáo dục và Công tác SV
	Tiểu đội trưởng 1
	X
	
	0903 991 094
	

	8. 
	Ô. Nguyễn Tiến Nhân
	1959
	Trưởng khoa Cơ khí
	Tiểu đội trưởng 2
	X
	
	0903 616 008
	

	9. 
	Ô. Châu Văn Bảo
	1974
	Trưởng khoa Điện – Điện tử
	Tiểu đội trưởng 3
	
	
	0906 677 068
	

	10. 
	Ô. Lê Xuân Thiện
	1965
	Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp
	Chiến sĩ
	
	
	0982 767 169
	

	11. 
	Ô. Hồ Văn Sĩ
	1975
	Phó Trưởng phòng Đào tạo
	Chiến sĩ
	
	
	0903 373 664
	

	12. 
	Ô. Chung Trần Thế Vinh
	1981
	Phó Trưởng khoa Cơ khí
	Chiến sĩ
	X
	
	0908 686 554
	

	13. 
	Ô. Nguyễn Đức Thắng
	1965
	Trưởng bộ môn 
	Chiến sĩ
	
	
	
	

	14. 
	Ô. Ngô Thanh Điền
	1979
	Trưởng bộ môn
	Chiến sĩ
	
	
	
	

	15. 
	Ô. Trần Văn Lý
	1965
	Tổ trưởng tổ Bảo vệ
	Chiến sĩ
	
	
	0903 379 576
	

	16. 
	Ô. Nguyễn Trọng Phú
	1976
	Tổ trưởng tổ Sửa chữa
	Chiến sĩ
	
	
	0983 757 579
	

	17. 
	Ô. Trần Văn Cu Anh
	1964
	Nhân viên Bảo vệ
	Chiến sĩ
	
	
	
	

	18. 
	Ô. Lê Hồng Phúc
	1970
	Nhân viên Bảo vệ
	Chiến sĩ
	
	
	
	

	19. 
	Ô. Nguyễn Trung Dũng
	1979
	Nhân viên Bảo vệ
	Chiến sĩ
	
	
	
	

	20. 
	Ô. Nguyễn Hữu Xuân Vũ
	1977
	Nhân viên Bảo vệ
	Chiến sĩ
	
	
	
	

	21. 
	Ô. Đồng Anh Tuấn
	1980
	Nhân viên Bảo vệ
	Chiến sĩ
	
	
	
	

	22. 
	Ô. Huỳnh Văn Hiếu
	1983
	Nhân viên
	Chiến sĩ
	
	
	
	

	23. 
	Ô. Trịnh Tuấn Vũ
	1973
	Nhân viên
	Chiến sĩ
	
	
	
	

	24. 
	Ô. Nguyễn Tất Thắng
	1966
	Nhân viên
	Chiến sĩ
	X
	
	
	

	25. 
	Ô. Lương Xuân Đông
	1987
	Nhân viên
	Chiến sĩ
	
	X
	
	

	26. 
	Ô. Dương Đức Thịnh
	1987
	Nhân viên
	Chiến sĩ
	
	X
	
	

	27. 
	Ô. Lương Xuân Thịnh
	1991
	Nhân viên
	Chiến sĩ
	
	X
	
	

	28. 
	Ô. Trần Huỳnh Minh Khang
	1991
	Nhân viên
	Chiến sĩ
	
	X
	
	

	29. 
	Ô. Nguyễn Tiến Việt Dũng
	1989
	Nhân viên
	Chiến sĩ
	
	X
	
	

	30. 
	Ô. Bùi Văn Chương
	1989
	Nhân viên
	Chiến sĩ
	
	X
	
	

	31. 
	Ô. Lương Minh Dũng
	1989
	Nhân viên
	Chiến sĩ
	
	X
	
	

	32. 
	Ô. Đào Duy Long
	1991


	Tổ trưởng
	Chiến sĩ
	
	X
	
	

	33. 
	Ô. Nguyễn Thanh Vũ
	1987
	Nhân viên
	Chiến sĩ
	
	X
	
	

	34. 
	Ô. Trần Trung Hiếu
	1978
	Giảng viên 
	Chiến sĩ
	
	
	
	

	35. 
	Ô. Đặng Đức Minh
	1974
	Giảng viên
	Chiến sĩ
	
	
	
	

	36. 
	Ô. Hoàng Phúc Bảo
	1984
	Giảng viên
	Chiến sĩ
	
	X
	
	



Danh sách có 36 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy quân sự Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
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